
 

 

BẢNG GIÁ VÉ CHÀO HÈ QUỐC TẾ 2024 – VIETNAM AIRLINES 

Vùng/ Quốc gia Hành trình khứ hồi (RT) Loại giá Mức giá (USD) 

 

CHÂU ÂU 

HAN/SGN-PAR 
A1YVNF5 

499 

HAN/SGN-FRA 549 

HAN/SGN-LON P1YVNF5 549 

 

ÚC 

HAN/SGN-MEL/SYD 
P1YVNF5 

349 

SGN/VN2-PER 199 

 

 

ĐÔNG NAM Á 

HAN/SGN-BKK/SIN/KUL; 

DAD-BKK; 

SGN/VN2-JKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1YVNF5 

49 

VN1/VN4-BKK/KUL/SIN/JKT 79 

ĐÔNG DƯƠNG HAN/SGN-REP/PNH/VTE/LPQ 49 

ẦN ĐỘ HAN/SGN-DEL/BOM 109 

 

ĐÀI LOAN 

HAN/SGN/VN2-TPE 59 

HAN/SGN-KHH 69 

HONGKONG HAN/SGN-HKG 79 

 

TRUNG QUỐC 

HAN/SGN-CAN 79 

HAN/SGN-SHA; 

HAN/VN3-BJS 
109 

HÀN QUỐC 
HAN/SGN-SEL/PUS; 

DAD/NHA-SEL 
159 

 

NHẬT BẢN 

HAN/SGN-TYO/NGO; 

DAD-TYO 
199 

HAN/SGN-FUK/OSA 159 

MỸ SGN/VN2-SFO 499 

 Hiệu lực xuất vé: Từ 05/03/2024 – 15/03/2024. 

 Hiệu lực khởi hành: Từ 05/04/2024 – 28/12/2024 và hoàn thành muộn nhất trong ngày 

28/12/2024. 

 Số hiệu biểu giá (V1.0): VNEU24666F, VNAU24666F, VNUS24666F, VNCN24666F, 

VNHK24666F, VNJP24666F, VNKR24666F, VNTW24666F, VNLA24666F, VNKH24666F, 

VNAS24666F, VNIN24666F. 

 Ghi chú: 
- Mức giá trên chưa bao gồm thuế và các loại phí khác. 
- Chi tiết mức giá theo số hiệu biểu giá trên và điều kiện áp dụng, thời hạn áp dụng tuân thủ nội 

dung được cập nhật trên hệ thống. 



 

 

 Giai đoạn không áp dụng: 

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài Chăm sóc Khách hàng 24/7: 1800 577 758 (miễn phí)/ 024 62 668 668. 

Chặng bay Từ Đến 

VN-DE/FR/GB 
05-04-24 15-04-24 

02-08-24 08-09-24 

 
VN-AU 

10-04-24 24-04-24 

10-06-24 23-06-24 

30-09-24 14-10-24 

VN-LA/KH 
09-04-24 14-04-24 

17-04-24 25-04-24 

 

 
VN-TH 

13-04-24 17-04-24 

28-04-24 30-04-24 

20-06-24 08-08-24 

31-08-24 01-09-24 

25-12-24 28-12-24 

 
VN-MY/SG/PH 

26-04-24 30-04-24 

01-07-24 08-08-24 

30-08-24 01-09-24 

20-12-24 28-12-24 

 
VN-ID 

11-04-24 18-04-24 

01-07-24 08-08-24 

30-08-24 01-09-24 

25-12-24 28-12-24 

 
VN-IN 

01-06-24 15-06-24 

01-11-24 15-11-24 

26-12-24 28-12-24 

 

 
VN-KR 

26-04-24 29-04-24 

16-09-24 22-09-24 

01-10-24 10-11-24 

01-12-24 18-12-24 

23-12-24 28-12-24 

 

 

VN-JP 

29-04-24 08-05-24 

30-08-24 31-08-24 

14-09-24 16-09-24 

27-12-24 28-12-24 

 

 
VN-TW 

28-04-24 30-04-24 

20-06-24 07-08-24 

30-08-24 01-09-24 

12-10-24 15-10-24 

 

 
VN-HK 

28-04-24 30-04-24 

20-06-24 07-08-24 

30-08-24 01-09-24 

01-10-24 06-10-24 

 

 

VN-CN 

28-04-24 30-04-24 

20-06-24 07-08-24 

30-08-24 01-09-24 

01-10-24 06-10-24 

VN-US 
27-06-24 19-08-24 

28-12-24 28-12-24 

 

Chặng bay Từ Đến 

DE/FR/GB-VN 
01-07-24 14-08-24 

06-12-24 28-12-24 

 

 
AU-VN 

05-04-24 08-04-24 

25-06-24 05-07-24 

15-09-24 30-09-24 

13-12-24 28-12-24 

LA/KH-VN 
09-04-24 14-04-24 

17-04-24 25-04-24 

 

 
TH-VN 

11-04-24 14-04-24 

01-05-24 03-05-24 

20-06-24 08-08-24 

02-09-24 03-09-24 

24-12-24 28-12-24 

 

 
MY/SG/PH-VN 

29-04-24 04-05-24 

01-07-24 08-08-24 

01-09-24 03-09-24 

15-12-24 28-12-24 

 
ID-VN 

05-04-24 11-04-24 

01-07-24 08-08-24 

01-09-24 03-09-24 

15-12-24 28-12-24 

 
IN-VN 

31-05-24 10-06-24 

25-10-24 04-11-24 

19-12-24 28-12-24 

 
KR-VN 

30-04-24 02-05-24 

02-09-24 03-09-24 

12-09-24 18-09-24 

18-10-24 28-12-24 

 

 
JP-VN 

05-04-24 07-04-24 

27-04-24 07-05-24 

10-08-24 13-08-24 

04-09-24 05-09-24 

14-09-24 16-09-24 

27-12-24 28-12-24 

 
TW-VN 

02-05-24 04-05-24 

20-06-24 07-08-24 

03-09-24 04-09-24 

09-10-24 12-10-24 

 

 
HK-VN 

02-05-24 04-05-24 

20-06-24 07-08-24 

03-09-24 04-09-24 

27-09-24 01-10-24 

 
CN-VN 

02-05-24 04-05-24 

20-06-24 07-08-24 

03-09-24 04-09-24 

27-09-24 01-10-24 

US-VN 
20-05-24 15-07-24 

01-12-24 28-12-24 

 


